
STT Tên viết tắt Tên CTChứng khoán Ngày công bố Ghi chú

1 ABS CTCP Chứng khoán An Bình 15-08-17

2 ACBS Cty TNHH Chứng khoán ACB 17-08-17

3 AGRISECO CTCP Chứng khoán  Ngân hàng  Nông Nghiệp  và Phát triển Nông thôn Việt Nam 16-08-17

4 APEC CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 16-08-17

5 APSC CTCP Chứng khoán Alpha 16-08-17

6 APSI CTCP Chứng khoán An Phát 09-08-17

7 ART CTCP Chứng khoán Artex 11-08-17

8 ASEAN SECURITIES CTCP Chứng khoán ASEAN 15-08-17

9 BMSC CTCP Chứng khoán Bảo Minh 15-08-17

10 BSC CTCP Chứng khoán Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển 15-08-17

11 BSI CTCP Chứng khoán Beta 15-08-17

12 BVSC CTCP Chứng khoán Bảo Việt 11-08-17

13 DAS Cty TNHH Một Thành Viên Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á 16-08-17

14 DNSC CTCP Chứng khoán Đà Nẵng 15-08-17

15 DNSE CTCP Chứng khoán Đại Nam 15-08-17

16 DVSC CTCP Chứng khoán Đại Việt 15-08-17

17 FPTS CTCP Chứng khoán FPT 27-07-17

18 FSC CTCP Chứng khoán Đệ Nhất 14-08-17

19 HASECO CTCP Chứng khoán Hải Phòng 10-08-17

20 HBS CTCP Chứng khoán Hòa Bình 15-08-17

21 HSC CTCP Chứng khoán TP.HCM 15-08-17

22 HVS CTCP Chứng khoán Hùng Vương 15-08-17

23 HZS Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam 15-08-17

24 IBSC CTCP Chứng khoán IB 15-08-17

25 IRS CTCP Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia 17-08-17

26 IVS CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam 10-08-17

27 JSI CTCP Chứng khoán Nhật Bản 15-08-17

28 KIS CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam 16-08-17

29 MAS Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset ( Việt Nam) 16-08-17

30 MBKE Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng 15-08-17

31 MBS CTCP Chứng khoán MB 28-07-17

32 MSC CTCP Chứng khoán Mê Kông 26-07-17

33 MSG CTCP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt 14-08-17

34 MSI CTCP Chứng khoán Maritime 16-08-17

35 NSI CTCP Chứng khoán Quốc Gia 16-08-17

36 NVS CTCP Chứng khoán NAVIBANK 14-08-17

37 OCS CTCP Chứng khoán Đại Dương 16-08-17

38 ORS CTCP Chứng khoán Phương Đông 16-08-17
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39 PGSC CTCP Chứng khoán Phú Gia 16-08-17

40 PHS CTCP Chứng khoán Phú Hưng 15-08-17

41 PNS CTCP Chứng khoán Phương Nam 15-08-17

42 PSI CTCP Chứng khoán Dầu Khí 15-08-17

43 ROSE CTCP Chứng khoán Hoàng Gia 15-08-17

44 SACOMBANK-SBS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 15-08-17

45 SBBS CTCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya 16-08-17

46 SHBS CTCP Chứng khoán SHB 15-08-17

47 SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 15-08-17

48 SJCS CTCP Chứng khoán SJC 14-08-17

49 SSI CTCP Chứng khoán Sài gòn 15-08-17

50 SSV  Công ty TNHH Chứng khoán SHINHAN Việt Nam 15-08-17

51 TCBS Cty TNHH Chứng khoán Kỹ thương 15-08-17

52 TCSC CTCP Chứng khoán Thành Công 15-08-17

53 TVSC CTCP Chứng khoán Thiên Việt 15-08-17

54 TVSC(*) CTCP Chứng khoán  Trí Việt 27-07-17

55 TVSI CTCP Chứng khoán Tân Việt 16-08-17

56 VCBS Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 15-08-17

57 VCSC CTCP Chứng khoán Bản Việt 15-08-17

58 VDSC CTCP Chứng khoán Rồng Việt 10-08-17

59 VFS CTCP Chứng khoán Nhất Việt 16-08-17

60 VICS CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 14-08-17

61 VIETINBANKSC CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương VN 14-08-17

62 VISECURITIES CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 15-08-17

63 VNCS CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam 17-08-17

64 VNDS CTCP Chứng khoán VNDirect 15-08-17

65 VPBS Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 16-08-17

66 VSC CTCP Chứng khoán Việt 14-08-17

67 VSEC CTCP Chứng khoán Việt Nam 11-08-17

68 VTS CTCP Chứng khoán Việt Thành 11-08-17

69 VTSS CTCP Chứng khoán Việt Tín 15-08-17

70 WOORI CBV CTCP Chứng khoán Woori CBV 16-08-17

71 WSS CTCP Chứng khoán Phố Wall 15-08-17


